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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Trong nhà trường tiểu học, mỗi môn học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu quan trọng của nhân cách con người Việt Nam, trong đó môn Toán giữ vai trò quan trọng, thời gian dành cho việc học toán chiếm tỉ lệ khá cao. 
Thực tế những năm gần đây, việc dạy học toán trong các nhà trường tiểu học đã có những bước cải tiến về phương pháp, nội dung và hình thức dạy học. Cùng với các môn học khác như: Tiếng Việt, Đạo đức, TNXH, ... Môn Toán cũng có một vị trí rất quan trọng cho việc hình thành nhân cách cho học sinh, vì môn toán là một môn học mang tính khoa học, nghiên cứu một số mặt của thế giới hiện thực và cũng qua môn toán mỗi học sinh tiểu học được trang bị một hệ thống kiến thức cơ bản về nhận thức, điều đó rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt và lao động. Bên cạnh đó học sinh tiểu học qua việc học toán sẽ phát huy tốt trí tưởng tượng, các kĩ năng, kĩ xảo về tính toán, có tính chính xác cao. 
Qua môn toán giúp các em cảm thụ tốt kiến thức của các môn học khác. Cũng qua môn toán, trong suốt cấp học, các em cũng tích luỹ được những kinh nghiệm để tiếp tục nhận thức thế giới xung quanh, áp dụng một cách thành thạo, chính xác kiến thức đó được trang bị vào trong thực tiễn cuộc sống, cũng như sự sáng tạo trong hoạt động học tập của các cấp học cao hơn. Từ trước đến nay, giải toán đó trở thành hoạt động trí tuệ sáng tạo, hấp dẫn đối với nhiều học sinh và thầy giáo trong trường phổ thông nói chung và trường tiểu học nói riêng. Vấn đề cốt lõi để giải được bài toán là nhận dạng bài toán, hiểu và tóm tắt được bài toán, lựa chọn được phương pháp thích hợp để giải bài toán. Do đó đòi hỏi học sinh phải được trang bị kiến thức cũng như kỹ năng vận dụng các phương pháp giải toán. 

 
Trước ý nghĩa đó tôi tiến hành viết sang kiến “Giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số”. 
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:

Tôi mong muốn sáng kiến này được giáo viên trường tôi nói riêng và giáo viên tiểu học nói chung áp dụng dụng rộng rãi vào việc giảng dạy học sinh khối 4 + 5 trong các tiết có liên quan đến giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số, đặc biệt là các tiết Toán (T) ngay từ năm học sau.
3. Nội dung sáng kiến:


Nội dung sáng kiến hướng học sinh giải nhóm bài toán có liên quan đến rút về đơn vị và tỉ số bằng cả hai phương pháp rất gần gũi và phù hợp với học sinh khối 4 + 5. Đối với khối 4 sẽ áp dụng được phương pháp tỉ số dễ dàng hơn sau khi học xong cộng, trừ, nhân, chia phân số; còn đối với học sinh khối 5 sẽ áp dụng được rộng rãi hơn khi các em học xong phần cộng trừ, nhân, chia số thập phân. Khi gặp nhóm bài toán nói trên, học sinh sẽ có cơ hội lựa chọn một trong hai phương pháp phù hợp với từng bài và sở thích của các em

Sáng kiến này có thể áp dụng giảng dạy cho mọi đối tương học sinh khối 4 + 5, song đối với nhóm học sinh học tốt hơn trong các tiết Toán (T) giáo viên có thể giúp học sinh giải được nhóm bài toán nói trên với các số và tỉ số phức tạp hơn.


Áp dụng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số vào giải toán không chỉ giải quyết những bài toán đơn mà hai phương pháp này còn áp dụng để giải các nhóm bài tập khác với tư cách là một bước giải.

4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến:

Giáo viên áp dụng vào giảng dạy song song hai phương pháp giải toán này ở các tiết Toán (T) khối 4 + 5 sẽ giúp học sinh hiểu sâu sắc và phân biệt rõ ràng hai phương pháp, tránh được sự mơ hồ hay nhầm lẫn cho học sinh khi giải toán.

5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.


Tôi mong rằng sáng kiến này trở thành một tài liệu được các đồng nghiệp tham khảo và áp dụng vào giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy học sinh khối 4 + 5. Qua đó góp một phần nhỏ bé của mình vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các em học sinh thân yêu.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
Giải toán có liên quan đến rút về đơn vị,  tỉ số không chỉ được ứng dụng nhiều trong giải toán ở Tiểu học mà còn được ứng dụng rộng rãi trong tính toán cuộc sống hằng ngày của mỗi con người. Nó đòi hỏi các em phải hiểu rõ hai phương pháp này và từ đó có kĩ năng giải toán tốt. 
Khi dạy Toán (T) lớp 4 + 5, tôi thấy các em nắm được kĩ năng giải toán của giáo viên truyền đạt tới như là một văn bản của lí thuyết. Các em thường lựa chọn giải nhóm bài toán này bằng cách rút về đơn vị. Đó là điều rất hạn chế, tối kị với môn Toán, vì môn Toán luôn hướng tới các em một sự thoải mái, đa dạng về cách giải, tránh được sự  băn khoăn lúng túng khi lựa chọn cách giải. Gặp những bài toán thuộc nhóm này, các em sau khi làm xong, thường không thử lại, không cần xem mình áp dụng phương pháp đó như thế nào, đúng hay sai, phù hợp hay chưa phù hợp, cứ để kết quả như vậy coi như xong. Đó là điều tôi rất băn khoăn và tôi nghĩ rằng nhiều đồng nghiệp cũng vậy. 

   Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi viết sáng kiến về “Giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số”  nhằm giúp các em phân biệt rõ hai phương pháp này, ứng dụng và đa dạng hơn trong việc tìm lời giải của bài toán. Đồng thời rèn cho các em kĩ năng trình bày và thử lại để đảm bảo tính chắc chắn khi học Toán.
2. Cơ sở lý luận của vấn đề:
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. 

- Căn cứ và công văn hướng dẫn về việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học.
- Căn cứ vào yêu cầu của ngành về đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh Tiểu học.

- Căn cứ vào tình hình thực tế giảng dạy các tiết Toán (T) ở các nhà trường Tiểu học.

- Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về giáo dục Tiểu học.
3. Thực trạng của vấn đề.
Nhiều năm dạy học sinh giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số  cho học sinh  khối 4 + 5 ở những tiết Toán (T)  tôi thấy các em có một thói quen không tốt đó là: Đọc đầu bài qua loa, sau đó giải bài toán ngay, làm xong không cần kiểm tra lại kết quả, ... Thế nên, khi được chữa bài, các em mới biết là mình sai và lời giải hạn chế. Nhiều bài giải được bằng cả hai phương pháp nhưng đa số các em lựa chọn phương pháp rút về đơn vị.
Năm học 2013-2014 vừa qua, tôi chưa triển khai phương pháp dạy của mình tới giáo viên dạy khối 4 + 5, song tôi có để ý, quan sát các em làm bài ở lớp mỗi khi dự giờ thăm lớp ở tiết Toán (T), các em có sự nhầm lẫn khi giải dạng toán này. Để nắm được thực trạng học sinh lớp 5 giải dạng toán này cụ thể như thế nào, tôi đó tiến hành ra hai bài toán, thuộc hai kiểu bài của dạng toán này như sau rồi đề nghị giáo viên khối 5 kiểm tra các em làm bài trong thời gian là 20 phút để nắm được kết quả. 

Bài toán 1: Một cửa hàng có 6 bao gạo chứa được 36 kg gạo. Hỏi 4 bao gạo như thế  có thể chứa được bao nhiêu  ki lô gam gạo? 

Bài toán 2: Có 42 lít dầu đựng vào 6 can. Hỏi có 84 lít dầu thì cần có bao nhiêu can như thế để đựng? 
Đáp án:

Bài 1:

Giải bằng phương pháp rút về đơn vị:

Mỗi bao chứa số ki - lô - gam gạo là:

36 : 6 = 6 (kg). (Bước rút về đơn vị - tìm giá trị của 1 phần).

4 bao gạo như thế chứa được số ki - lô - gam gạo là:

4
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6 = 24 (kg).(Tìm giá trị của 4 phần)
Giải bằng phương pháp tỉ số:

84 lít dầu gấp 42 lít dầu số lần là:
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4 bao gạo như thế chứa được số ki - lô - gam gạo là:
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(kg) (Số bao gấp lên bao nhiêu lần thì số gạo gấp lên bấy nhiêu lần)
Bài 2:  

Giải bằng phương pháp rút về đơn vị:

Mỗi can đựng số lít dầu là:

42 : 6 = 7 (lít). (Bước rút về đơn vị - tìm giá trị của 1 phần).

84 lít dầu thì cần số can như thế để đựng là:

84 : 7 = 12 (can).(84 lít gấp 7 lít bao nhiêu lần thì cần bấy nhiêu can để đựng)
Giải bằng phương pháp tỉ số:

84 lít dầu gấp 42 lít dầu số lần là:
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84 lít dầu thì cần số can như thế để đựng là:
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Kết quả thực trạng điều tra.
	Tổng số HS
	Lựa chọn phương pháp giải bài 1.
	Lựa chọn phương pháp giải bài 2.

	
	Rút về đơn vị
	Tỉ số
	Rút về đơn vị
	Tỉ số

	18
	10
	8
	17
	1


	Tổng số HS
	Bài 1
	Bài 2

	
	Rút về đơn vị
	Tỉ số
	Rút về đơn vị
	Tỉ số

	18
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	
	8
	2
	5
	3
	14
	3
	0
	1


Nhận xét về kết quả thực trạng điều tra.

Qua kết quả thực trạng điều tra, tôi nhận thấy kết quả các em làm bài như sau: 

- Có em làm đúng cả 2 bài. 

- Có em làm chỉ làm đúng 1 bài. 

- Có một vài em sai cả hai bài. 
- Đa số các em sử dụng phương pháp rút về đơn vị.

Nguyên nhân có kết quả như vậy là do phần lớn các em chưa nắm chắc phương pháp giải toán bằng cách rút về đơn vị, ít biết đến phương pháp giải toán bằng cách tìm tỉ số. Vì vậy đã dẫn đến nhầm lần giữa hai kiểu bài này. 
4. Các giải pháp, biệt pháp thực hiện.
Qua khảo sát thực trạng giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số ở khối 4 + 5 của trường Tiểu học Tân Hồng và để giải quyết một số vấn đề đã nêu ở trên tôi xin đưa ra biện pháp sau:

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm được các bước cơ bản để giải một bài toán như sau: 

* Bước 1: Đọc kĩ đề toán. 

* Bước 2: Tóm tắt đề toán. 

* Bước 3: Phân tích bài toán. 

* Bước 4: Lựa chọn phương pháp.

* Bước 5: Trình bày bài giải. 

* Bước 6: Kiểm tra lời giải. 

Cụ thể yêu cầu đối với học sinh như sau: 

- Đọc kĩ đề toán để nắm được nội dung, yêu cầu của đề bài.
-Tóm tắt đề toán: Mục đích của "tóm tắt" bài toán là phân tích đề toán để làm rõ giả thiết (bài toán cho biết gì ?  và bài toán hỏi gì? )

Thực tế có rất nhiều cách tóm tắt bài toán, nếu các em càng nắm được nhiều cách tóm tắt thì các em sẽ càng giải Toán giỏi. Cho nên, khi dạy cần truyền đạt các cách sau tới học sinh: 

Thông thường, ở dạng toán liên quan đến rút về đơn vị, tỉ số, tóm tắt bằng lời được 

lựa chọn nhiều hơn. Nhằm thu gọn bài toán, làm rõ mối quan hệ giữa "cái đã cho" và "cái phải tìm" để từ đó phân tích đề toán giúp cho việc lựa chọn phương pháp  giải thuận tiện, hợp lí. Bởi vậy, dạy tóm tắt bài toán trước khi giải bài toán là rất cần thiết. Tuy vậy, không nhất thiết bắt buộc phải viết "tóm tắt" vào phần trình bày bài giải (tùy theo yêu cầu của bài toán, theo từng giai đoạn học tập của học sinh, giáo viên có thể cho học sinh viết tóm tắt vào bài giải hoặc không). 

- Sau khi tóm tắt đề bài xong, dựa vào tóm tắt hướng dẫn học sinh phân tích yêu cầu của đề bài để học sinh nắm rõ bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?
- Dựa vào kết quả phân tích, yêu cầu học sinh nhận dạng bài toán và lựa chọn phương pháp giải phù hợp. 
- Trình bày lời giải: Yêu cầu học sinh sau khi lựa chọn phương pháp giải bài toán,suy nghĩ tìm câu trả lời và trình bày lời giải một cách khoa học, rõ ràng. 

- Kiểm tra lời giải và đánh giá cách giải: Qua quá trình quan sát học sinh giải Toán, chúng ta dễ dàng thấy rằng học sinh coi việc tìm ra đáp số là xong nên khi giáo viên hỏi: “ Em có tin chắc kết quả là đúng không?” thì nhiều em lúng túng. Chính vì vậy hướng dẫn học sinh kiểm tra , đánh giá kết quả sau khi làm là không thể thiếu, giáo viên cần tập cho học sinh trở thành thói quen kiểm tra đánh giá thông qua các bước: 

- Đọc lại lời giải. 

- Kiểm tra các bước giải xem đã phù hợp yêu cầu của bài chưa, các câu văn diễn đạt trong lời giải đúng chưa. 

- Thử lại các kết quả vừa tính từ bước giải đầu tiên. 

- Thử lại kết quả đáp số xem đã phù hợp với yêu cầu của đề bài chưa. 

Đối với học sinh giỏi, giáo viên có thể hướng các em nhìn lại toàn bộ bài giải, tập phân tích cách giải, động viên các em tìm các cách giải khác, tạo điều kiện phát triển tư duy linh hoạt, sáng tạo, suy nghĩ độc lập của học sinh. 

 Đối với giáo viên, sau khi học sinh trình bày xong lời giải và tự đánh giá nhận xét, cần tổ chức cho học sinh chữa bài. Nên cho học sinh chữa mỗi em một cách để các em có điều kiện đối chiếu giữa hai lời giải, giúp các em phân biệt rõ sự khác nhau giữa hai phương pháp: rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số. Qua đó các em thấy được cái hay, cái thuận tiện của mỗi phương pháp, trên cơ sở đó rèn cho các em cách lựa chọn lời giải thuận tiện nhất.
Ví dụ:  
* Bước 1: Đọc kĩ đề toán. 

* Bước 2: Tóm tắt đề toán. 

* Bước 3: Phân tích bài toán. 

* Bước 4: Lựa chọn phương pháp.

* Bước 5: Trình bày bài giải. 

* Bước 6: Kiểm tra lời giải. 

Bài 1: Mua 4m vải hoa hết 120000 đồng, mua 12m vải hoa cùng loại đó thì hết bao nhiêu tiền? (Giải bằng 2 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Yêu cầu học sinh tóm tắt đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
· Yêu cầu học sinh định hướng cách giải.

· Yêu cầu học sinh trình bày bài giải.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
· Học sinh tóm tắt đề bài.
· Học sinh phân tích yêu cầu đề bài.
· Học sinh lựa chọn phương pháp giải.

· Trình bày lời giải vào vở.


· Học sinh làm:
Cách 1.(Giải bằng phương pháp rút về đơn vị).

Mua 1m vải hoa hết số tiền là:

120 000 : 4 = 30 000 (đồng).
Mua 12m vải hoa hết số tiền là:

12 
[image: image6.wmf]´

30 000 = 360 000 (đồng).

Đáp số: 360 000 đồng.
Cách 2. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
12m vải hoa gấp 4m vải hoa số lần là:

12 : 4 = 3 (lần).

Mua 12m vải hoa hết số tiền là:

120 000 
[image: image7.wmf]´

 3 = 360 000 (đồng).
Đáp số: 360 000 đồng.
· Rút ra nhận xét: Bài toán có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tìm tỉ số”.
· Giáo viên lưu ý: Tỉ số cần tìm là số tự nhiên.
Bài 2: Mua 5 quyển vở cùng loại hết 15 000 đồng. Mua 7 quyển vở cùng loại đó hết bao nhiêu tiền? (Giải bằng 2 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Yêu cầu học sinh tóm tắt đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
· Yêu cầu học sinh định hướng cách giải.

· Yêu cầu học sinh trình bày bài giải.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
· Học sinh tóm tắt đề bài.
· Học sinh phân tích yêu cầu đề bài.
· Học sinh lựa chọn phương pháp giải.

· Trình bày lời giải vào vở.


· Học sinh làm:
Cách 1.(Giải bằng phương pháp rút về đơn vị).

Mua 1 quyển vở hết số tiền là:

15 000 : 5 = 3 000 (đồng).

Mua 7 quyển vở hết số tiền là:
7 
[image: image8.wmf]´

3 000 = 21 000 (đồng).
Đáp số: 21 000 đồng.
Cách 2. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
7 quyển vở gấp 5 quyển vở số lần là:

7 : 5 = 
[image: image9.wmf]5

7

 (lần).
Mua 7 quyển vở hết số tiền là:


[image: image10.wmf]21000

5

7

15000

=

´

(đồng)
Đáp số: 21000 đồng.
· Rút ra nhận xét: Bài toán có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tìm tỉ số”.

· Giáo viên lưu ý: Tỉ số cần tìm là phân số.
Bài 3: 

Một công việc cần 6 người làm 3 ngày thì xong. Hỏi cũng công việc đó, 9 người làm thì mấy ngày sẽ xong? (Sức lao động mỗi người như nhau) (Giải bằng 3 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Yêu cầu học sinh tóm tắt đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
· Yêu cầu học sinh định hướng cách giải.

· Yêu cầu học sinh trình bày bài giải.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
· Học sinh tóm tắt đề bài.
· Học sinh phân tích yêu cầu đề bài.
· Học sinh lựa chọn phương pháp giải.

· Trình bày lời giải vào vở.


· Học sinh làm:
Cách 1.(Giải bằng phương pháp rút về đơn vị).
Để xong công việc đó, 1 người cần số ngày là:

· 6
[image: image11.wmf]´

3 = 18 (ngày).

Để xong công việc đó, 9 người cần số ngày là:

· 18 : 9 = 2 (ngày).

Đáp số: 2 ngày.

Cách 2. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
9 người gấp 6 người số lần là:

[image: image12.wmf]5

,

1

6

:

9

=

 (lần)

Để xong công việc đó, 9 người cần số ngày là:

3 : 1,5 = 2 (ngày) 

Đáp số: 2 ngày.

Cách 3. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
6 người gấp 9 người số lần là:

[image: image13.wmf]9
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:
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=

 (lần)

Để xong công việc đó, 9 người cần số ngày là:


[image: image14.wmf]2
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 (ngày) 

Đáp số: 2 ngày.

· Rút ra nhận xét: Bài toán có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tìm tỉ số”.

· Giáo viên lưu ý: 
Tỉ số cần tìm có thể là số tự nhiên, phân số hoặc số thập phân

Phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số có thể sử dụng để làm một bước của dạng toán khác.

5. Kết quả đạt được:

Sau khi áp dụng các giải pháp, biện pháp thực hiện trên tôi đã tiến hành ra hai bài toán, yêu cầu 18 học sinh khảo sát lần trước làm trong thời gian là 20 phút:

Bài 1: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan di tích lịch sử. Đợt thứ nhất cần có 3 xe ô tô để chở 120 học sinh. Hỏi đợt thứ hai muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần dùng mấy xe ô tô như thế? 
Bài 2: Một người làm trong 2 ngày được trả 72 000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu làm trong 5 ngày thì người đó được trả bao nhiêu tiền?
Đáp án:

Bài 1:

Cách 1.(Giải bằng phương pháp rút về đơn vị).

Mỗi ô tô chở được số học sinh là:

120 : 3 = 40 (học sinh)

Muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần số xe ô tô là:
160 : 40 = 4 (xe)

Đáp số: 4 xe.
Cách 2. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
160 học sinh gấp 120 học sinh số lần là:
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:

160

=

 (lần).
Muốn chở 160 học sinh đi tham quan thì cần số xe ô tô là:
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(xe)
Đáp số:4 xe.

Bài 2: 
Cách 1.(Giải bằng phương pháp rút về đơn vị).

Người đó làm 1 ngày, được trả số tiền công là:
72000 : 2 = 36000(đồng).

Người đó làm 5 ngày, được trả số tiền công là:

36000
[image: image17.wmf]´

5 = 180000 (đồng).

Đáp số: 180000 đồng.

Cách 2. (Giải bằng phương pháp tìm tỉ số)
5 ngày gấp 2 ngày số lần là:

[image: image18.wmf]2
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(lần)
Người đó làm 5 ngày, được trả số tiền công là:

72000
[image: image19.wmf]´
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5

= 180000 (đồng).

Đáp số: 180000 đồng.

Kết quả cụ thể như sau: 

	Tổng số HS
	Lựa chọn phương pháp giải bài 1.
	Lựa chọn phương pháp giải bài 2.

	
	Rút về đơn vị
	Tỉ số
	Rút về đơn vị
	Tỉ số

	18
	9
	9
	9
	9


	Tổng số HS
	Bài 1
	Bài 2

	
	Rút về đơn vị
	Tỉ số
	Rút về đơn vị
	Tỉ số

	18
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	
	9
	0
	9
	0
	9
	0
	9
	0


Nhận xét về kết quả đạt được.

Qua kết quả đạt được, tôi nhận thấy các em giải bằng phương pháp tìm tỉ số và phương pháp rút về đơn vị là cân bằng nhau. Các em đã nắm chắc phương pháp giải toán rút về đơn vị và phương pháp giải toán tìm tỉ số. Không còn em nào có hiện tượng nhầm lẫn hay sai sót. Bài làm các em trình bày rõ ràng, sạch sẽ. Các em đã phân biệt rõ hai phương pháp giải toán này và bước đầu biết lựa chọn phương giải toán pháp phù hợp với bản thân. 

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
Đối với các đồng chí tâm huyết với nghề, trực tiếp dạy Toán khối 4 + 5 hoặc dạy các tiết Toán (T) khối 4 + 5, coi sáng kiến này là một tài liệu hữ ích, trên cơ sở đó có ý kiến đóng góp  bổ sung để sáng kiến này hoàn thiện hơn và trở thành tài liệu cần phổ biến rộng rãi tới các đồng nghiệp trong hệ thống các trường tiểu học.

Đối với học sinh, nếu được học song song hai phương pháp này cùng một tiết học và giải bằng hai cách trên cùng một nhóm bài sẽ tạo điều kiện cho các em hiểu sâu sắc và vững vàng để tiếp thu các kiến thức khác. Từ đó biến những cái đã học thành hành trang kiến thức mở ra chân trời mới và truyền lại cho thế hệ các em sau này.  

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận : 

Dạy toán thành công là một việc rất khó, đòi hỏi ngừơi giáo viên chẳng những phải vững vàng về bản lĩnh, nghiệm vụ sư phạm, kiến thức chuyên môn mà  cũng phải có một phong thái giảng dạy tốt, tình thương yêu đối với học sinh, lòng tận tuỵ với nghề nghiệm; biết cách làm cho những con số khó khan trở lên có hồn, trở lên thu hút lòng đam mê của học sinh, đó thực sự là thử thách đối với người giáo viên.
Người thầy tốt là người thầy biết dạy cho học sinh cách tìm ra chân lý chứ không phải là chỉ dạy chân lý. Điều này rất phù hợp với toán học. Toán học cần tư duy cái logic, phù hợp chứ không  chỉ là xác định cái kết quả một cách máy móc. Có thể nói dạy toán là một công việc vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.
Thiếu tính khoa học, người thầy khó có thể truyền đạt một cách hiệu quả, chính xác những kiến thức vừa trừu tượng vừa cụ thể của toán học cũng như nếu thiếu tính nghệ thuật thì người thầy cũng khó có thể hoàn thành những tiết dạy một cách xuất sắc, khó tạo sự thu hút, chú ý  ở các em . 

Việc dạy song song phương pháp giải toán rút về đơn vị và phương giải toán tìm tỉ số trên cùng một nhóm bài tập là một điều lí tưởng giúp học sinh hiểu sâu sắc vấn đề và tránh được sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra. Các em có điều kiện lựa chọn phương pháp giải phù hợp với nhóm bài tập có liên quan đến rút về đơn vị và liên quan đến tìm tỉ số.
 
2. Khuyến nghị : 

 Đối với giáo viên: Tích cực tham gia tích luỹ kiến thức để tập trung nghiên cứu các phương pháp đổi mới ở tất cả các môn học ở bậc Tiểu học. 

Đối với tổ chuyên môn: Thường xuyên tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, thảo luận sâu sắc cách viết và làm sáng kiến kinh nghiệm. 

Đối với trường: Cần phát động sâu rộng phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, thường xuyên tổ chức chuyên đề ở tất cả các môn học, đặc biệt là môn Toán. 

Đối với Phòng Giáo dục và đào tạo: Hàng năm, Phòng nên tổ chức nhiều chuyên đề cấp Huyện, đặc biệt là các chuyên đề liên quan đến các dạng toán cơ bản ở các khối lớp . 

GIÁO ÁN MINH HỌA
Toán (T)
Tiết 1: Luyện tập: Giải toán liên quan đến phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số.
I. Mục tiêu:

· Học sinh biết sử dụng “phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tỉ số” để giải toán.

· Rèn kĩ năng trình bày cho học sinh.

· Giáo dục cho học sinh tính kiên trì trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung hai bài tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và các bước giải toán bằng phương pháp tìm tỉ số.
2. Bài mới:

a. Giới thiêụ bài: Trực tiếp.

b. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Bài 1: Một người phụ vữa gánh trong 3 ngày, mỗi ngày gánh 30 chuyến thì chuyển được 3 600 viên gạch. Hỏi người đó gánh trong 6 ngày, mỗi ngày gánh 40 chuyến thì chuyển được bao nhiêu viên gạch? (Sức gánh không thay đổi).(Giải bằng 2 cách)

	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

* Cách 1: 

· 3 ngày đầu gánh được ? chuyến.

· 6 ngày sau gánh được? chuyến.

· 1chuyến chuyển được ? viên gạch.

· 240 chuyến (hay 6 ngày, mỗi ngày gánh 40 chuyến) thì được ? viên gạch.
* Cách 2:

· 3 ngày đầu gánh được ? chuyến.

· 6 ngày sau gánh được? chuyến.

· 240 chuyến gấp 90 chuyến ? lần.

· 240 chuyến (hay 6 ngày, mỗi ngày gánh 40 chuyến) thì được ? viên gạch.
· Tổ chức học sinh tự làm, tự nhận xét. Giáo viên đánh giá.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét.

· Giáo viên lưu ý học sinh thực hiện “các bước phụ”.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét về trình tự giải toán.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

· 2 học sinh lần lượt trả lời 2 câu hỏi.

· Làm: 3
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30 = 90 (chuyến).

· Làm: 6
[image: image22.wmf]´

40 = 240 (chuyến).

· Làm: 3 600 : 90 = 40 (viên gạch).

· Làm: 240
[image: image23.wmf]´

40 = 9 600 (viên gạch).

· Làm: 3
[image: image24.wmf]´

30 = 90 (chuyến).

· Làm: 6
[image: image25.wmf]´

40 = 240 (chuyến).

· Gấp: 240 : 90 = 8/3 (lần).

· 3 600 
[image: image26.wmf]´

 8/3 = 9 600 (viên gạch).

· Học sinh tự làm, tự nhận xét. Lắng nghe giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm.

· Bài toán “tỉ lệ thuận - tăng cùng tăng giảm cùng giảm” có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tỉ số”.

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· Trình bày kểu giải bài toán có lời văn.


Bài 2: 4 người ăn 3 ngày hết 9kg gạo. Cũng mức ăn đó, 7 người ăn 10 ngày hết bao nhiêu gạo? (Giải bằng 2 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

* Cách 1: 

· 4 người ăn 1 ngày? kg gạo.

· 4 người ăn 10 ngày? kg gạo.

· 1người ăn 10 ngày ? kg gạo.

· 7 người ăn 10 ngày? kg gạo.

* Cách 2: 

· 4 người ăn 1 ngày? kg gạo.

· 4 người ăn 10 ngày? kg gạo.

· 7người gấp 4 người ? lần.

· 7 người ăn 10 ngày? kg gạo.

· Tổ chức học sinh tự làm, tự nhận xét. Giáo viên đánh giá.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét.

· Giáo viên lưu ý học sinh: “Tỉ số có thể là số tự nhiên, cũng có thể là phân số”

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét về trình tự giải toán.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

· 2 học sinh lần lượt trả lời 2 câu hỏi.

· 9 : 3 = 3 (kg gạo).

· 10 
[image: image27.wmf]´

 3 = 30 (kg gạo).

· 30 : 4 = 15/2 (kg gạo).

· 7
[image: image28.wmf]´

 15/2 = 105/2 (kg gạo)

· ( 105/2 kg = 525 hg gạo).

· 9 : 3 = 3 (kg gạo).

· 10 
[image: image29.wmf]´

 3 = 30 (kg gạo).

7 : 4 = 7/4 (lần).

30 
[image: image30.wmf]´

 7/4 = 105/2 (kg gạo).

· Học sinh tự làm, tự nhận xét. Lắng nghe giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm.

· Bài toán “tỉ lệ thuận - tăng cùng tăng giảm cùng giảm” có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tỉ số”.

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· Trình bày kểu giải bài toán có lời văn.


3. Củng cố - dặn dò:           Khái quát nội dung tiết học.            

                                              Nhận xét chung tiết học. 


Toán (T)
Tiết 2: Luyện tập: Giải toán liên quan đến phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số.

I. Mục tiêu:

· Học sinh biết sử dụng “phương pháp rút về đơn vị và phương pháp tìm tỉ số” để giải toán “tỉ lệ nghịch”.

· Rèn kĩ năng trình bày cho học sinh.

· Giáo dục cho học sinh tính kiên trì trong học tập.

II. Đồ dùng dạy học: Bảng phụ ghi sẵn nội dung hai bài tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

1. Kiểm tra bài cũ: Nêu các bước giải toán bằng phương pháp rút về đơn vị và các bước giải toán bằng phương pháp tìm tỉ số.
2. Bài mới:

a. Giới thiêụ bài: Trực tiếp.

b. Hoạt động dạy học chủ yếu:

Bài 1: Để sửa một đoạn đường, cần 9 công nhân làm 20 ngày mới xong. Hỏi nếu cần sửa trong 10 ngày xong đoạn đường thì phải điều động bao nhiêu công nhân? (Sức lao động như nhau). (Giải bằng 3 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

* Cách 1: 

· 1công nhân làm ? ngày.

· 10 ngày? công nhân.

* Cách 2:

· 10 ngày gấp 20 ngày? lần.

· Giáo viên lưu ý học sinh: Cùng một công việc thì số người và số ngày làm xong công việc đó là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

· 10 ngày? công nhân.

* Cách 3: 

· 20 ngày gấp 10 ngày? lần.

· 10 ngày? công nhân.

· Tổ chức học sinh tự làm, tự nhận xét. Giáo viên đánh giá.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét.

· Giáo viên lưu ý học sinh: “Tỉ số có thể là số tự nhiên, cũng có thể là phân số”.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét về trình tự giải toán.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

· 2 học sinh lần lượt trả lời 2 câu hỏi.

· 9
[image: image31.wmf]´

20 = 180 (ngày).

· 180 : 10 = 18 ( công nhân).

· 10 : 20 = 1/2 (lần).

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· 9 : 1/2 = 18 (công nhân).

· 20 : 10 = 2 (lần).

· 9 
[image: image32.wmf]´

 2 = 18 (công nhân).

· Học sinh tự làm, tự nhận xét. Lắng nghe giáo viên đánh giá, rút kinh nghiệm.

· Bài toán “tỉ lệ nghịch” có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tìm tỉ số”.

· Đối phương pháp “tìm tỉ số”: Số ngày sửa xong đoạn đường đó gấp lên bao nhiêu lần thì số công nhân lại giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại.

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· Trình bày kểu giải bài toán có lời văn.


Bài 2: Một số giấy đủ in 6000 quyển sách, mỗi quyển có 200 trang. Hỏi nếu số giấy đó dùng in sách, mỗi quyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển? (Số chữ trong một trang không thay đổi) (Giải bằng 3 cách)
	· Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

· Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

* Cách 1: 

· Số giấy đó in được? trang.

· Số giấy đó dùng in sách, mỗi quyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển?
* Cách 2:

·  150 trang gấp 200 trang? lần.

· Giáo viên lưu ý học sinh: Cùng một số giấy thì số “quyển” và số “trang” là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

· Số giấy đó dùng in sách, mỗi quyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển?
* Cách 3:

· 200 trang gấp 150 trang? lần.

· Số giấy đó dùng in sách, mỗi quyển có 150 trang thì in được bao nhiêu quyển?
· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét.

· Giáo viên lưu ý học sinh: “Tỉ số có thể là số tự nhiên, cũng có thể là phân số”.

· Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét về trình tự giải toán.
	· 1 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.

· 2 học sinh lần lượt trả lời 2 câu hỏi.

· 6000 
[image: image33.wmf]´

 200 = 1 200 000 (trang).

· 1 200 000 : 150 = 8000 (quyển).

· Gấp: 150 : 200 = 3/4 (lần).

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· 6000 : 3/4 = 8000 (quyển).

· 200 : 150 = 4/3 (lần).

· 6000 
[image: image34.wmf]´

 4/3 = 8000 (quyển).

· Bài toán “tỉ lệ nghịch” có thể giải bằng 2 phương pháp đó là phương pháp “rút về đơn vị” và phương pháp “tìm tỉ số”.

· Đối phương pháp “tìm tỉ số”: Số trang của một quyển sách gấp lên bao nhiêu lần thì số quyển sách in được lại giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại.

· Lắng nghe, ghi nhớ.

· Trình bày kểu giải bài toán có lời văn.
	· 


3. Củng cố - dặn dò:          Khái quát nội dung tiết học.     

                                              Nhận xét chung tiết học. 
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